
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 12 đường Chu Văn An, Khu đô thị The Manor Central Park, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐỨC MINH

0110323035

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa.
(không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hoá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn thực phẩm chức năng.

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm;
- Bán buôn hàng mỹ phẩm, son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt…;
- Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, 
chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh…;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế.

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐỨC 
MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC MINH INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966484294
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi).

4659

7. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

10. Đào tạo sơ cấp 8531

11. Đào tạo trung cấp 8532

12. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Bệnh viện.

8610

13. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám đa khoa; Phòng khám chuyên khoa thuộc 
hệ nội: Tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, nhi và chuyên khoa khác 
thuộc hệ nội; Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn 
sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông; 
Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ; Phòng khám chuyên khoa 
y học cổ truyền; Phòng chẩn trị y học cổ truyền.

8620(Chính)

14. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Cơ sở dịch vụ y tế; - Cơ sở điều trị, điều dưỡng, 
phục hồi chức năng bằng phương pháp xoa bóp, day ấn huyệt, 
xông hơi thuốc y học cổ truyền.

8699

15. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: - Thẩm mỹ không dùng phẫu thuật; - Dịch vụ tắm hơi, 
massage;

9610

16. Lập trình máy vi tính 6201

17. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích 
hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao 
tiếp.

6202

18. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

19. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Xử lý dữ liệu và cho thuê (hosting).
(trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311
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20. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Thiết lập 
mạng xã hội.
(không bao gồm hoạt động báo chí)

6312

21. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay 
trên cơ sở phí.

6399

22. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật)

6619

23. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

24. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

25. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

26. Bán buôn tổng hợp 4690

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

28. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại.

4719

29. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán lẻ thực phẩm chức năng.

4722

30. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

31. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

32. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng.

1079

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm, sữa lưu động hoặc tại chợ.

4781

34. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ.

4789

35. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử.

4791

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 

4933

37. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

38. Bốc xếp hàng hóa 5224

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

40. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

41. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 KIỀU XUÂN 
TRƯỜNG

Việt 
Nam

Thôn Diêm Trung, Xã 
Chư Hreng, Thành 
phố Kon Tum, Tỉnh 
Kon Tum, Việt Nam

40.000.000 2,000 233302977

2 NGUYỄN 
VĂN ĐỨC

Việt 
Nam

Xóm Chùa, thôn 
Đoài, Xã Kim Nỗ, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.960.000.000 98,000 001094038251

42. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

43. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) 
như: hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dựng khác; 
chương trình trò chơi máy vi tính;
(Loại trừ hoạt động xuất bản phẩm theo quy định của Luật 
Xuất bản)

5820

44. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

45. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

46. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

47. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở 
chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

4772

48. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán đồ dùng cho bà mẹ và em bé; Mua bán quà 
lưu niệm.

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001094038251
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Chùa, thôn Đoài, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Chùa, thôn Đoài, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN ĐỨC Nam

29/01/1994 Kinh Việt Nam

17/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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